HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN

Quy mô doanh nghiệp

Trong phạm vi khảo sát chúng tôi chỉ chia ra làm 3 mức độ quy mô: Nhỏ, vừa, lớn. Việc xác định quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ theo Quy định tại Điều 3, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP (những doanh nghiệp còn lại được coi là DN lớn). Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:

	Quy mô
 
 
Khu vực
	DN siêu nhỏ
	Doanh nghiệp nhỏ
	Doanh nghiệp vừa

	
	Số lao động
	Tổng nguồn vốn
	Số lao động
	Tổng nguồn vốn
	Số lao động

	I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	10 người trở xuống 
	20 tỷ đồng trở xuống
	từ trên 10 người đến 200 người
	từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
	từ trên 200 người đến 300 người

	II. Công nghiệp và xây dựng 
	10 người trở xuống 
	20 tỷ đồng trở xuống
	từ trên 10 người đến 200 người
	từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
	từ trên 200 người đến 300 người

	III. Thương mại và dịch vụ 
	10 người trở xuống 
	10 tỷ đồng trở xuống
	từ trên 10 người đến 50 người
	từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng
	từ trên 50 người đến 100 người


Hệ số mức độ tự động hóa (đánh giá mức độ tinh xảo của thành phần kỹ thuật): Việc đánh giá dựa theo mức độ tinh xảo của công nghệ, thiết bị từ thấp đến cao theo hướng dẫn sau:

- Các thiết bị công nghệ được xếp vào nhóm “Bán tự động hoặc máy vạn năng, chuyên dùng”: 
+ Thiết bị thủ công sử dụng năng lượng cơ bắp là chủ yếu;
+ Các thiết bị có động lực, nguồn năng lượng là các động cơ điện, nhiệt thay thế cơ bắp
+ Các thiết bị vạn năng, có thể thực hiện hơn 2 công việc;
+ Các thiết bị chuyên dùng, chỉ thực hiện 1 hay 1 phần công việc nhưng cho độ chính xác cao.
- Các thiết bị công nghệ được xếp vào nhóm “tự động, chương trình cố định”: 

+ Các thiết bị tự động hoàn toàn;

+ Các thiết bị được lập trình sẵn, có chương trình cố định.

+ Nhóm “tự động, chương trình linh hoạt”: Các thiết bị được máy tính hoá với chương trình linh hoạt, người sử dụng có thể lập trình , thay đổi cấu trúc chương trình.

Sản phẩm sản xuất: Liệt kê các sản phẩm chính doanh nghiệp sản xuất. Chỉ điều tra tối đa 3 sản phẩm có doanh thu cao nhất, các sản phẩm khác thống kê giá trị gộp trong mục sản phẩm khác.

Sản phẩm xuất khẩu: Nếu sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu thì thông tin đầy đủ sản lượng, giá trị xuất khẩu được trong năm trước liền kề năm khảo sát. Lưu ý Ghi tên 3 nước xuất khẩu chính (có doanh số xuất khẩu lớn nhất) và tỉ lệ doanh số xuất khẩu/tổng doanh thu của doanh nghiệp theo năm.

Nguyên liệu (NL): Liệt kê các nguồn nguyên liệu chủ yếu dùng làm đầu vào của doanh nghiệp phục vụ sản xuất (sản lượng, giá trị tại thời điểm thu mua nguyên liệu). Lưu ý, chỉ thống kê 03 loại NL chính, các NL khác thống kê giá trị gộp trong mục NVL  khác.

Nhiên liệu: Liệt kê các loại nhiên liệu chính dùng để sản xuất (sản lượng, giá trị tại thời điểm thu mua). Lưu ý, chỉ thống kê xăng, dầu, các nhiên liệu còn lại thống kê giá trị gộp trong mục nhiên liệu khác.

Tiêu chuẩn ISO 9001: ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2008 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển (ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008). Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2008: Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Tiêu chuẩn HACCP: HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm.

Tiêu chuẩn SA 8000 (hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội): SA 8000 là tiêu chuẩn đưa các yêu về quản trị trách nhiệm xã hội do Hội đồng công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế được ban hành năm 1997. Đây là một tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu, tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các Công ước của Tổ chức lao động Quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em và Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các nước công nghiệp và các nước đang phát triển, có thể áp dụng cho các Công ty lớn và các Công ty có quy mô nhỏ...

Tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice): GMP là “Thực hành sản xuất tốt” được áp dụng để quản lý sản xuất trong các ngành: sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm… GMP là một phần của hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo kiểm soát các điều kiện về nhà xưởng (cơ sở hạ tầng), điều kiện con người và kiểm soát các quá trình sản xuất để đạt những tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh cung cấp cho người tiêu dùng loại bỏ những nguy cơ nhiễm chéo và lẫn lộn.

Tiêu chí về bảo vệ môi trường (tiêu chuẩn ISO 14001): Chuẩn của tiêu chí này là là đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ISO 14001. ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất / dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình.

Các tiêu chuẩn khác: Các tiêu chuẩn khác được Việt Nam công nhận thì đều được tính tương đương như tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc HACCP, SA 8000, GMP,...

(Dưới đây là Phiếu điền mẫu dùng để tham khảo)
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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----------------------------------------

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT

THU THẬP THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

	TÊN ĐƠN VỊ:  Công ty TNHH ABC


NĂM 2015

PHIẾU KHẢO SÁT


Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (VISTEC) được Lãnh đạo Bộ KH&CN giao tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để từ đó xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Để có cơ sở đánh giá, chúng tôi tiến hành khảo sát thu thập thông tin dữ liệu từ phía doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ được những quyền lợi sau:

· Nhận biết được mức độ quan trọng của công nghệ nói chung và năng lực đổi mới công nghệ nói riêng tại doanh nghiệp.

· Nhận được những thông tin tư vấn đánh giá năng lực đổi mới công nghệ, các nhận định và khuyến nghị

Lưu ý: Các thông tin thu thập dưới đây chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác nghiên cứu, quản lý và sẽ được bảo mật. 

Mọi thông tin hỗ trợ, giải đáp liên hệ: Phòng nghiên cứu Định giá công nghệ, VISTEC – Bộ KH&CN. Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội. 

Tel. (04) 39434143;




 Fax: (04) 39365112

Hoặc Mr. Nguyễn Văn Tuấn:  0977 327 916; Email: tuannv@most.gov.vn
Xin ông bà cung cấp một số thông tin chính về doanh nghiệp
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP
	 1. Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH ABC 

Địa chỉ: Đường số …… KCN ……., quận ….., TP…..

Điện thoại: 043….                             

Email: abcn@gmail.com

          Website:  www.abc.com.vn

	2. Loại hình DN:

	 DN Nhà nước
	 DN Tư nhân
	 Công ty TNHH

	 DN 100% vốn nước ngoài
	 DN Liên doanh
	 Công ty Cổ phẩn

	3. Quy mô doanh nghiệp:

	 nhỏ
	 FORMCHECKBOX 
 vừa
	 FORMCHECKBOX 
 lớn

	4. Năm thành lập: 2000

5. Người đại diện pháp luật:                Nguyễn Văn A
6. Ngành nghề đăng ký sản xuất kinh doanh:

	+ Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác (phục vụ cho ngành nhựa)

	7. Địa chỉ cơ sở sản xuất:

	- Nhà máy 1: Đường số …… KCN ……., quận ….., TP…..

	- Nhà máy 2...................................................................................................................


II. THÔNG TIN THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

	TT (1)
	Tên thiết bị, công nghệ

(2)
	Số lượng
(3)
	Xuất xứ
(4)
	Năng suất sản phẩm
(5) 
	Năng suất thực tế
(6) 
	Công suất điện năng (Kw)
(7)
	Năm sản xuất
(8)
	Năm đưa vào sử dụng
(9)
	Hệ số mức độ tự động hóa (10)
	Nguyên giá (VNĐ)

(11)
	Giá trị còn lại 

(VNĐ)
(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bán tự động hoặc máy vạn năng, chuyên dùng


	Tự động, chương trình cố định

	Tự động, chương trình linh hoạt
	
	

	1
	dây chuyền máy thổi
	 1
	Trung Quốc
	10.000m2/1 ngày
	9.000m2/1 ngày
	15
	2005
	2010
	1
	
	
	10 tỷ
	6,5

	2
	dây chuyền  máy cắt
	1
	Hàn  Quốc
	9.000m2/1 ngày
	9.000m2/1 ngày
	10
	2005
	2010
	
	2
	
	4 tỷ
	3

	3
	dây chuyền  máy in
	1
	Trung Quốc
	10.000m2/1 ngày
	9.000m2/1 ngày
	11
	2005
	2010
	
	
	3
	7 tỷ
	4,5

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:

- Chỉ nêu những máy móc, thiết bị chính. 


- Số liệu giá trị thiết bị lấy theo Báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm điều tra.


- Đối với một số ngành sản xuất (như cơ khí, sản xuất trang phục…) máy móc, thiết bị là máy vạn năng không ghi công suất sản phẩm thiết kế, công suất thực tế ghi số giờ vận hành trung bình trên một ca sản xuất. 

- Hệ số mức độ tự động hóa các thiết bị quy định: bằng 1 đối với máy bán tự động, máy vạn năng, chuyên dùng; bằng 2 đối với máy tự động chương trình cố định; bằng 3 đối với máy tự động chương trình linh hoạt). 

III. THÔNG TIN SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

	1
	Sản phẩm sản xuất:
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị (VNĐ)

	
	- Tên sản phẩm 1: Nhựa plastic
	tấn
	1.700
	75,963 tỷ

	
	- Tên sản phẩm 2:
	
	
	

	
	- Tên sản phẩm 3:
	
	
	

	
	- Sản phẩm khác:
	
	
	

	2
	Sản phẩm xuất khẩu:
	
	
	

	3
	Nguyên liệu:
	
	
	

	
	- Nguyên liệu 1: Hạt nhựa 
	tấn
	2125
	72,958

	
	- Nguyên liệu 2:
	
	
	

	
	- Nguyên liệu 3:
	
	
	

	
	- Nguyên liệu khác:
	
	
	

	4
	Nhiên liệu:
	
	
	

	
	- Xăng dầu:
	
	
	

	
	- Than, củi:
	Kg (lít)
	2200  lít dầu
	43 triệu đồng

	
	- Nhiên liệu khác:
	Kg
	
	

	5
	Tổng tiêu thụ điện năng:
	
	
	


Ghi chú:


-  Chỉ điều tra tối đa 3 sản phẩm có doanh thu cao nhất, các sản phẩm khác thống kê giá trị gộp trong mục sản phẩm khác.


- Nguyên vật liệu (NVL) sản xuất chỉ thống kê 03 loại NVL chính, các NVL khác thống kê giá trị gộp trong mục NVL  khác.


- Nhiên liệu (NL) chỉ thống kê xăng, dầu, các NL còn lại thống kê giá trị gộp trong mục NL khác.


- Số liệu giá trị  lấy theo Báo cáo tài chính của năm liền kề năm khảo sát.

IV. ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

	TT
	Tên công nghệ
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới
	Nhận chuyển giao công nghệ 
	Hợp đồng chuyển giao công nghệ

	
	
	Năm
	Giá trị
	Xuất xứ
	Năm
	Quy trình công nghệ (giá trị)
	Bí quyết công nghệ (giá trị)
	Đào tạo 

(giá trị)
	Sở hữu công nghiệp (giá trị)

	1
	Máy cắt
	
	
	Đài Loan
	2011
	1,225 tỷ 
	
	
	

	2
	Máy cắt
	
	
	Đài Loan
	2011
	0,845 tỷ
	
	
	

	3
	Máy cắt
	
	
	Đài Loan
	2013
	1,795 tỷ
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	3,865 tỷ
	
	
	


Ghi chú:  


- Số liệu giá trị lấy theo tổng chi phí nghiên cứu ứng dụng của mỗi công nghệ, giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ và các chi phí khác để nhận chuyển giao công nghệ đó.
- Số liệu có liên quan đến tài chính lấy từ báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm khảo sát.

V. THÔNG TIN NHÂN LỰC

1. Số lao động của doanh nghiệp: 

	1.1
	Trực tiếp sản xuất 
	Số lượng: 48
	Số ca:

	1.2
	Quản lý
	Số lượng: 5

	1.3
	Nghiên cứu và phát triển 
	Số lượng: 5  (5 người này có thể thuộc phòng Kỹ thuật, miễn là họ được giao nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm)

	1.4
	Kỹ thuật và công nghệ
	Số lượng: 13

	1.5
	Gián tiếp khác
	Số lượng: 5

	
	Tổng số
	76


2.  Số lao động phân theo chất lượng lao động:

	2.1
	Trình độ chuyên môn phù hợp:
	Số lượng: 53

	
	- Cao đẳng:
	Số lượng: 8

	
	- Đại học và trên đại học:
	Số lượng: 6

	2.2
	Cán bộ quản lý đại học, trên đại học phù hợp 
	Số lượng: 5

	2.3
	Công nhân qua huấn luyện nghề (kể cả trung cấp)
	Số lượng: 24

	2.4
	Công nhân bậc cao
	Số lượng: 3

	2.5
	Công nhân chưa qua đào tạo
	Số lượng: 38


3. Chi phí nhân lực:
	3.1
	Chi phí lao động
	Giá trị: 2,961 tỷ

	
	- Lương
	Giá trị: 2,626 tỷ

	
	- Bảo hiểm
	Giá trị: 0,335 tỷ

	
	- Các phúc lợi khác
	Giá trị:Không thể hiện

	
	Tổng cộng
	2,961 tỷ

	3.2
	Chí phí đào tạo, nghiên cứu và phát triển 
	Giá trị:

	
	- Chí phí đào tạo
	Giá trị: 0

	
	- Chí phí nghiên cứu và phát triển (R&D)
	Giá trị: 0,5% Doanh thu = 380 triệu đồng

	
	Tổng cộng:  3,341 triệu đồng


Ghi chú:

- Công nhân qua huấn luyện: chỉ tính đối với trường hợp được huấn luyện, đào tạo từ 6 tháng trở lên;

- Các phúc lợi khác: ăn giữa ca, đưa đón đi làm, nghỉ mát, ...;

- Chi phí R&D bao gồm cả chi phí đầu tư trang thiết bị cho phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm, chi phí cho sáng kiến, cải tiến máy móc thiết bị, chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mới…;

- Số liệu có liên quan đến tài chính lấy từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm liền kề trước năm khảo sát.

VI. THÔNG TIN VẬN HÀNH SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

	1
	Công suất sản xuất thiết kế 
	Số lượng: 1,889 tấn

	2
	Tổng sản phẩm sản xuất trong năm 
	Số lượng: 1,700 tấn
	Giá trị: 75,963 triệu đồng

	
	- Tổng sản phẩm sản xuất năm trước 
	Số lượng: 1,600 tấn
	Giá trị: 72,564 triệu đồng

	
	- Thay đổi so với năm trước
	%
	Giá trị:

	3
	Tổng sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong năm 
	Số lượng: 1,700 tấn
	Giá trị: 75, 963 triêụ đồng

	4
	Sản phẩm hỏng trong năm
	Số lượng: 0
	Giá trị: 0

	5
	Tổng sản phẩm mới trong năm 
	Số lượng: 100 tấn
	Giá trị: 3,399 triệu đồng

	
	- Thay đổi mẫu mã
	Số lượng:
	Giá trị:

	
	- Thay đổi tính năng
	Số lượng:
	Giá trị:

	
	- Thay đổi chất lượng
	Số lượng:
	Giá trị:

	6
	Tổng sản phẩm tiêu thụ trong năm
	Số lượng: 1.700 tấn
	Giá trị: 75, 963 triêụ đồng

	
	- Sản phẩm tiêu thụ trong năm trước
	Số lượng: 
	Giá trị:

	
	- Thay đổi so với năm trước
	%
	Giá trị:

	7
	Giá trị máy móc, thiết bị (nguyên giá)
	Giá trị: 21,000 triệu đồng

	
	- Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị mới
	Giá trị: 3,865 triệu đồng

	
	- Sửa chữa máy móc, thiết bị
	Giá trị: 105 triệu đồng

	8
	Giá trị còn lại của máy móc, thiết bị
	Giá trị: 14,000 triệu đồng

	9
	Khấu hao TSCĐ trong năm 
	Giá trị: 2,367 triệu đồng

	10
	Giá thành sản phẩm 
	chiếm:      97  %
	Giá trị: 73,684 triêụ đồng

	11
	Tổng doanh thu trong năm 
	Giá trị: 75,963 triệu đồng

	12
	Lợi nhuận trước thuế trong năm 
	Giá trị: 500 triệu đồng

	13
	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách
	Giá trị: 110 triệu đồng

	14
	Giá trị gia tăng trong năm 

(Được tính = Tổng giá trị mục V.3+VI.9+ VI.12 = 3,341 +2,367 + 500 = 6,208 triệu đồng )
	Giá trị: 6,208 triệu đồng


Ghi chú:
 - Số liệu trong năm lấy theo Báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm khảo sát;

 - Số liệu năm trước lấy theo Báo cáo tài chính của năm trước năm khảo sát một năm;

 - Thay đổi so với năm trước: nếu tăng đánh dấu dương (+), nếu giảm đánh dấu âm (-).
VII. THÔNG TIN TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Chiến lược phát triển
	1.1
	Chiến lược phát triển về sản phẩm 
	Có: 
	Không:     

	1.2
	Chiến lược phát triển về thị trường
	Có: 
	Không:     

	1.3
	Chiến lược phát triển về nhân lực
	Có:  FORMCHECKBOX 

	Không:      FORMCHECKBOX 


	1.4
	Chiến lược phát triển về công nghệ
	Có:  FORMCHECKBOX 

	Không:      FORMCHECKBOX 



2. Phương thức tổ chức quản lý
	2.1
	Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001
	Có chứng chỉ:  FORMCHECKBOX 

	Chưa có:   FORMCHECKBOX 


	2.2
	Áp dụng HACCP
	Có chứng chỉ: 
	Chưa có:  

	2.3
	Áp dụng tiêu chuẩn SA 8000
	Có chứng chỉ: 
	Chưa có:  

	2.4
	Áp dụng GMP
	Có chứng chỉ: 
	Chưa có:  

	2.5
	Áp dụng tiêu chuẩn quản lý khác
	Có chứng chỉ: 
	Chưa có:  


3. Xử lý chất thải
	3.1
	Áp dụng theo chuẩn ISO 14001
	Có chứng chỉ: 
	Chưa có:         

	3.2
	Xử lý chất thải
	Có xử lý:        
	Chưa xử lý:     

	3.3
	Xử lý chất thải 
	Đạt                   %
	Chi phí xử lý: 0,5% doanh thu


VIII. TRANG BỊ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hệ thống tài liệu của doanh nghiệp:

	1.1
	Tài liệu kỹ thuật
	Đầy đủ:    
	Không đủ:   

	1.2
	Tài liệu hướng dẫn vận hành
	Đầy đủ:    
	Không đủ:   

	1.3
	Định mức kỹ thuật
	
	

	
	- Định mức vật tư, phụ tùng thay thế cho  thiết bị
	Có:           
	Không:        

	
	- Định mức nhiên liệu cho thiết bị
	Có:           
	Không:        

	
	- Định mức nguyên liệu cho sản phẩm
	Có:           
	Không:        

	
	- Định mức nhiên liệu cho sản phẩm
	Có:           
	Không:        


2.  Hệ thống thông tin phục vụ quản lý: 

	2.1
	Hệ thống quản lý về kỹ thuật sản xuất và đào tạo
	Có:           
	Không:        

	2.2
	Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm
	Có:           
	Không:        

	2.3
	Hệ thống quản lý thị trường, khách hàng
	Có:           
	Không:        

	2.4
	Hệ thống thông tin nhà cung ứng
	Có:           
	Không:        


3. Trang thiết bị thông tin:
	3.1
	Trang bị điện thoại, Fax, máy vi tính
	Có:          
	Không đủ:    

	3.2
	Mạng cục bộ - LAN
	Có:          
	Không:         

	3.3
	Kết nối Internet
	Có:          
	Không:         


4. Chi phí thông tin:
	4.1
	Chí phí mua, trao đổi thông tin, quảng cáo… 
	Giá trị: 5 triệu đồng

	4.2
	Chí phí dịch vụ  điện thoại, Fax, Internet
	Giá trị: 45 triệu đồng

	4.3
	Chí phí đầu tư trang thiết bị Thông tin
	Giá trị: 5 triệu đồng

	4.4
	Chí phí thông tin khác
	Giá trị: 0

	
	Tổng cộng:


Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị
	



	 .........., ngày....... tháng    năm 2015
Người điền phiếu 
(Ký và ghi rõ họ tên)

 Nguyễn Văn B
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